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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc điểm sinh học sinh sản của lịch đồng (Ophisternon bengalense). 
Tổng cộng 360 mẫu lịch đồng được thu từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024 tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau. Mẫu sau thu thập được chuyển về phân tích tại phòng thí nghiệm của Trường Thủy sản, Trường Đại học 
Cần Thơ. Kết quả cho thấy, hệ số điều kiện của lịch đồng cao nhất vào tháng 4 và tháng 10 (0,0012%). Quan sát 
mẫu mô học cơ quan sinh sản của lịch đồng cho thấy đây là loài lưỡng tính. Tỷ lệ giới tính trung bình trong quần thể 
tự nhiên của lịch đồng là đực : lưỡng tính : cái: là 35,6% : 4,5% : 58,8%. Hệ số tích lũy năng lượng giảm thấp ở 
tháng 3, 4 và 10 (1,78-1,79). Hệ số thành thục sinh dục của lịch đồng đạt giá trị cao nhất vào tháng 3, 4 và 10 với các 
giá trị tương ứng là 1,29; 1,47 và 1,27. Tuy nhiên, tỷ lệ thành thục của lịch đồng đạt cao nhất vào tháng 4 và tháng 
10 (46,7%). Sức sinh sản tuyệt đối của lịch đồng dao động từ 100-540 trứng/cá thể và sức sinh sản tương đối dao 
động từ 1,12-10,8 trứng/g. Đường kính trứng trung bình ở giai đoạn III là 1,99mm và giai đoạn IV là 4,40mm.  

Từ khóa: Lịch đồng, tỷ lệ giới tính, sinh học sinh sản. 

Reproductive Biology Characteristics of Mangrove Bengal Eel (Ophisternon bengalense) 

ABSTRACT 

The biological reproductive properties of the mangrove Bengal eel (Ophisternon bengalense) were investigated 
using samples taken once a month (30 samples) during a 12-month period in Tac Van commune, Ca Mau province. 
Samples were collected and transported to the College of Aquaculture of Can Tho University for analysis. In April and 
November, the maximum condition factor (CF) was 0.0012 g/cm. This finding confirms that mangrove Bengal eel is a 
hermaphroditic species. The typical sex ratio in wild populations of male, hermaphrodite, and female was 35.6%, 
4.5%, and 58.8%, respectively. The lowest energy accumulation coefficient (HSI) occured in March, April, and 
October (1.78-1.79%). The highest gonad index was observed in March, April, and October (1.29, 1.47, and 1.27, 
respectively), however, the highest maturity rate occurred in April and October (46.7%). Absolute fecundity of 
mangrove Bengal eel ranged from 100 to 540 eggs/female. The relative fecundity ranged from 1.12-10.8 eggs per 
gram of body weight. The average egg diameter in stage III was 1.99mm, while in stage IV was 4.40. 

Keywords: Mangrove Bengal eel, reproduction, sex ratio. 
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Chiều dài (cm) Khối lượng (g) Đực  Lưỡng tính Cái Tổng Tỷ lệ (%) 

36-40 36-49,5  9   14 23 39,1 : 0 : 60,9 

37-50 50-94  72 17 151 240 30 : 7,1 : 62,9 

48-54 100-231  50   47 97 51,5 : 0 : 48,5 

Tổng   131 17 212 360 36,4 : 4,7 : 58,9 
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Chiều dài 
(cm) 

Nhóm khối lượng 
(g) 

Sức sinh sản tuyệt đối 
(trứng/cá thể) 

Sức sinh sản tương đối 
(trứng/g) 

Số cá thể 

36-40 42,8-49,9  157,9 ± 42,2 3,69 ± 1,21 10 

37-50 50,0-89,0  186,2 ± 113,2 2,78 ± 1,54 22 

48-54 104-145  190,9 ± 115,8 2,30 ± 1,62 8 

Giai đoạn I II III IV 

Trung bình ± SD (mm) 0,02 ± 0,002 0,49 ± 0,13 1,99 ± 0,52 4,40 ± 0,40 

Min-Max 0,02-0,03 0,29-0,78 1,04-2,79 3,1-5,28 
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